
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
01700704

41900206

Vòng 

Thị 
Vân 2597/ 19/12/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

261562764 26/09/2000

công 

an tỉnh 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mỹ 

Vân

 Quầy 

thuốc

SN 04 khu 

dân cư 

Thái Hòa 

2, xã Phú 

Túc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

196 14/06/2019 70 932

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

196/ĐN

AI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

21/03/2

013 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 70)

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

2
01700704

41900252

Nguyễn 

Thị 
Hiếu 2784/ 07/07/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

272530104 11/02/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phương 

Hiêu

 Nhà 

thuốc

01, tổ 1B, 

khu phố 3, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

197 14/06/2019 70 932

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

250/ĐN

AI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

21/10/2

013 

(điều 

chỉnh bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

3
01700704

41900202

Trần 

Hồng 
Hải 2134/ 14/03/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272090687 03/10/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hồng hải

 Quầy 

thuốc

1398 tổ 40, 

Trần Cao 

Vân, xã 

Bàu Hàm 

2, huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

198 14/06/2019 70 932

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

2190/Đ

NAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp:06/0

6/2016 

(điều 

chỉnh bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

4
01700704

41900243

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Trang

5532/H

CM-

CCHN

D

07/03/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271274441 09/11/2010

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Thảo

 Quầy 

thuốc

148/2, Dốc 

Mơ 1, xã 

Gia Tân 1, 

huyện 

Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

199 14/06/2019 70 932

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

2266/Đ

NAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

27/07/2

016 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

5
01700703

71900034

Nguyễn 

Thị 

Thiện 

Ngọc

5035/H

CM-

CCHN

D

09/12/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272206775 18/06/2013

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thiện 

Ngọc

 Quầy 

thuốc

Tổ 11 Ấp 

4, xã Lâm 

San, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

200 14/06/2019 70 932

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

2437/Đ

NAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

02/11/2

016 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

6
01700704

41900224

Phạm 

Thị Thu 
Hà 623/ 24/04/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

270928055 13/04/2007

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phong 

Liễu

 Quầy 

thuốc

2004, tổ 4, 

ấp 3, xã 

Xuân Tâm, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

201 14/06/2019 70 932

Cấp lần 

2; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

2984/Đ

KKDD-

ĐNAI, 

ngày 

cấp:31/1

0/2017 

(chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh) 



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

7
01700704

41900217
Võ Trí Dũng

1437/C

CHND-

D-SYT-

HCM

25/04/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272561915 24/07/2012

Công 

an tỉnh 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Dũng 

Thiện

 Quầy 

thuốc

Tổ 14, xã 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

202 14/06/2019 70 932 Cấp mới

8
01700704

41900216

Bùi Thị 

Mai 
Sương

7585/H

CM-

CCHN

D

14/02/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

240685691 14/07/2006
Công 

an

Nhà 

thuốc 

Minh 

Nhật 

Toàn

 Nhà 

thuốc

A99 đường 

D5, 

phường 

Thống 

Nhất, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

203 14/06/2019 70 932 Cấp mới

9
01700704

41900219

Võ Thị 

Tố 
Nga

587/CC

HN-D-

SYT-

BTH

20/02/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

261253450 14/05/2015

công 

an 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Minh 

Huệ

 Quầy 

thuốc

494A, tổ 

13, ấp 

Hương 

Phước, xã 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

204 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

10
01700704

41900238

Đàm Thị 

Kim 
Ngân 1761/ 22/07/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271499667 20/09/2014

công 

An 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Giang 

Hoa

 Quầy 

thuốc

559, Phùng 

Hưng, ấp 

Long Đức 

1, xã Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

205 14/06/2019 70 932 Cấp mới

11
01700704

41900249
Bùi Sỹ Tuệ

0255/C

CHN-D-

SYT-

HT

23/11/2017
Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT

Dược 

sĩ Đại 

học

183896781 06/09/2017

công 

an Hà 

Tĩnh

Nhà 

thuốc 

Tâm Đan

 Nhà 

thuốc

523 khu 

phố 3A, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

206 14/06/2019 70 932 Cấp mới

12
01700704

41900185

Nguyễn 

Thị Lệ 

Hoàn

g

549/CC

HN-D-

SYT-

BTH

12/12/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

075173000

196
02/11/2017

Công 

an 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc 

Tâm Nam

 Quầy 

thuốc

8/1G, Võ 

Dõng 2 , xã 

An Viễn, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

207 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

13
01700704

41900213

Hoàng 

Thị 

Phương 

Thảo 3636 25/12/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

270827304 21/09/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm

 Quầy 

thuốc

ấp 1, xã 

Xuân Tây, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

208 14/06/2019 70 932 Cấp mới

14
01700704

41900237

Phan 

Thị Kim 
Tuyên

423/CC

HN-D-

SYT-

BTH

05/09/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

205526718 24/07/2007

công 

an 

Quảng 

Nam

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

ấp Hòa 

Hợp , xã 

Bảo Hoà, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

209 14/06/2019 70 932 Cấp mới

15
01700704

41900176

Trần Thị 

Kim 
Nga 3659 28/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271695675 07/08/2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

trực 

thuộc 

Công ty 

TNHH 

phòng 

khám đa 

khoa Y 

Dược 

 Quầy 

thuốc

1965 

QL1A, xã 

Xuân Tâm, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

210 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

16
01700704

41900175
Trần Thị Giáo 3660 28/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

270837038 27/08/2012

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Giáo 

Trần

 Quầy 

thuốc

1639, ấp 1, 

xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

211 14/06/2019 70 932
Cấp mới

17
01700704

41900215
Trần Chánh 3661 28/01/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271900798 27/08/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

TIến 

Chánh

 Quầy 

thuốc

1905 ấp 2, 

xã Xuân 

Tâm, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

212 14/06/2019 70 932
Cấp mới

18
01700704

41900214

Võ 

Thanh 
Khang

4084/C

CHN-D-

SYT-

HCM

01/02/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

025011753 30/08/2008

công 

an 

Thành 

phố 

Hồ 

Chí 

Minh

Quầy 

thuốc 

2121 

Thanh 

Bình

 Quầy 

thuốc

Ấp Việt 

Kiều, xã 

Suối Cát, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

213 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

19
01700704

41900212

Lại 

Quốc 
Hưng 3627 25/12/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272249437 24/06/2016

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Giao

 Quầy 

thuốc

ấp Thọ 

Chánh, xã 

Xuân Thọ, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

214 14/06/2019 70 932
Cấp mới

20
01700704

41900211

NGUYỄ

N THỊ 

MỘNG 

VY 3658 28/01/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ cao 

đẳng

272135851 20/06/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Xuân Lữ

 Quầy 

thuốc

khu II, ấp 

Thọ Lộc, 

xã Xuân 

Thọ, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

215 14/06/2019 70 932
Cấp mới

21
01700704

41900201

Nguyễn 

Thị Mai 
Ly

611/CC

HN-D-

SYT-

ĐNO

09/02/2019
Sở Y Tế 

Đăk Nông

CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271670867 14/07/2017

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Mai Anh

 Quầy 

thuốc

363 tổ 2, 

Ấp Trảng 

Táo, xã 

Xuân 

Thành, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

216 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

22
01700704

41900196
Lê Thị Kiều

4238/C

CHN-D-

SYT-

HCM

03/04/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271874495 26/07/2013

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kiều Nga

 Quầy 

thuốc

Ấp Tam 

Hiệp, xã 

Xuân Hiệp, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

217 14/06/2019 70 932
Cấp mới

23
01700704

41900136

Trần 

Anh 
Tùng

143/TG-

CCHN

D

08/07/2013

Sở Y Tế 

Tiền 

Giang

CCHN-D-

SYT-TG

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

311575685 18/06/2011

CA 

Tiền 

Giang

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm Phát

Quầy 

thuốc

, xã Tam 

Phước, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3929 14/06/2019 70 932
Cấp mới

24
01700704

41900149

Phạm 

Ngọc 
Tuân 3586 11/10/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

273339863 01/06/2011

Công 

an Bà 

Rịa-

Vũng 

Tàu

Quầy 

thuốc 

Vạn 

Dược Cát

 Quầy 

thuốc

, xã Suối 

Cát, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

3930 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

25
01700704

41900255

Vũ Thị 

Hồng 
Yến 3696 16/04/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271923494 15/10/2004

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hồng yến

 Quầy 

thuốc

3547, ấp 

Hòa Bình, 

xã Bảo 

Hoà, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

3931 14/06/2019 70 932
Cấp mới

26
01700704

41900241

Võ Thị 

Kiêm 
Khoa

69/CT-

CCHN

D

20/08/2013

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

CCHN-D-

SYT-CT

Dược 

sĩ Đại 

học

094181000

022
03/09/2015

Cục 

Cảnh 

sát

Nhà 

thuốc 

Hiệp 

Hằng

 Nhà 

thuốc

64 Tổ 13 

Khu Phố 3, 

phường An 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3932 14/06/2019 70 932 Cấp mới

27
01700704

41900242

Nguyễn 

Thị 
Bình

3599/C

CHN-D-

SYT-

LA

18/01/2019
Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271890552 12/09/2011

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Bình

 Quầy 

thuốc

65/7, ấp 1, 

xã Phú 

Ngọc, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

3933 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

28
01700704

41900207

Cao Nữ 

Hoàng 
Minh

0276/C

CHN-D-

SYT-

BTH

04/06/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

261044672 15/03/2018

Công 

an 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Trang 

Minh

 Quầy 

thuốc

515 ấp 1, 

xã Xuân 

Hòa, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

3934 14/06/2019 70 932
Cấp mới

29
01700704

41900204
Ngô Thị Gấm

507/CC

HN-D-

SYT-

BTH

12/11/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

CCHN-D-

SYT-

BTH

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271636284 09/03/2015

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Nhi 

Phước

 Quầy 

thuốc

1305, tổ 

25, ấp 

Hương 

Phước, xã 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

 3935 14/06/2019 70 932
Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

30
01700704

41900208

Nguyễn 

Bạch 

Hườn

g
1393/ 09/01/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

272299420 01/11/2008

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Long 

Bình

 Nhà 

thuốc

217 đường 

Bùi văn 

Hòa, tổ 5, 

khu phố 6, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

1652 14/06/2019 70 932

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

1652/Đ

NAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

05/08/2

015 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

31
01700704

41900182
Đỗ Kiều Oanh 2093/ 28/01/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272045649 28/06/2006

công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Túy Oanh

 Quầy 

thuốc

Ấp 3, xã 

Xuân Hòa, 

huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

2191/

/
14/06/2019 70 932

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D: 

2191/Đ

NAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

06/06/2

016 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

32
01700704

41900251

Phạm 

Vũ 

Quang 

Vinh 2225/ 17/05/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

271389839 21/09/2013

công 

an 

Đồng 

nai

Nhà 

thuốc 

Thiền 

tâm(Trực 

thuộc 

công ty 

TNHH 

MTV 

Thiền 

Tâm)

 Nhà 

thuốc

số 80, 

đường Võ 

Nguyên 

Giáp, ấp 

Tân Cang, 

xã Phước 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2232 14/06/2019 70 932

Cấp 

lại/cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; số 

GCNĐ

ĐKKD

D:2232/

ĐNAI-

ĐKKD

D, ngày 

cấp: 

12/07/2

016 

(điều 

chỉnh bổ 

sung 

phạm vi 

kinh 

doanh)

33
170032

22190001

9

Nguyễn 

Thị 
Ngân 3071/ 04/10/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

145231786 29/11/2008

công 

an 

Hưng 

Yên

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

 Cơ sở 

bán 

buôn 

dược 

liệu, vị 

thuốc 

cổ 

truyền

55/2 Tổ 7, 

khu phố 2, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3937 14/06/2019 70 932 cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

34
17003222

1900020

Nguyễn 

Thị 
Thu

3136/C

CHN-D-

SYT-

HCM

12/06/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

151459887 16/10/2009

công 

an 

Thái 

Bình

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

42/9 Tổ 39, 

khu phố 

4A, 

phường 

Tân Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3936 14/06/2019 70 932 Cấp mới

35
1700322

21900015
Bùi Thị Hoa 259/ 15/10/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272044461 10/07/2006

công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Vĩnh 

Khang

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

25, ấp Hòa 

bình, xã 

Đông Hoà, 

huyện 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

724 14/06/2019 70 932 gia hạn














